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ĐỀ THI LẦN 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM (05 điểm)

Bản án tuyên A phải trả vật đặc định cho B. Vật giảm giá trị và hai bên cũng không thỏa thuận được việc thi hành án thì xử lý theo phương án nào dưới đây:
A. Cưỡng chế trả vật cho người được thi hành án
B. Yêu cầu người phải thi hành án thanh toán giá trị của vật
C. Ra quyết định xác định việc chưa có điều kiện thi hành án
D. Cưỡng chế trả vật cho người được thi hành án và yêu cầu người phải thi hành án thanh toán phần giá trị bị giảm sút
ANSWER: A

Chấp hành viên giải quyết như thế nào là đúng trường hợp tài sản cầm cố, thế chấp đủ điều kiện để kê biên, xử lý theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự mà người nhận cầm cố, thế chấp đang tiến hành xử lý để thu hồi nợ vay:
A. Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên, xử lý đối với tài sản đó và phải có văn bản yêu cầu người xử lý tài sản cầm cố, thế chấp thông báo ngay kết quả xử lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự, giữ lại số tiền còn lại (nếu có) để cơ quan thi hành án dân sự giải quyết theo quy định của pháp luật
B. Chấp hành viên thực hiện việc kê biên, xử lý đối với tài sản đó
C. Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên, xử lý đối với tài sản đó
D. Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên, xử lý đối với tài sản đó và phải có văn bản yêu cầu người xử lý tài sản cầm cố, thế chấp thông báo ngay kết quả xử lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự
ANSWER: A

Chấp hành viên tiến hành bán không qua thủ tục đấu giá đối với tài sản kê biên trong trường hợp nào dưới đây:
A. Tài sản có giá trị dưới 2.000.000 đồng
B. Tài sản có giá trị dưới 5.000.000 đồng
C. Tài sản có giá trị dưới 7.000.000 đồng
D. Tài sản có giá trị dưới 10.000.000 đồng
ANSWER: A

Cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản trong thời hạn:
A. Không quá 30 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền
B. Không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành
C. Không quá 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản bán đấu giá thành
D. Không quá 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản
ANSWER: A

Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là:
A. Giá tài sản do đương sự thỏa thuận; giá tài sản do tổ chức thẩm định giá xác định; giá do Chấp hành viên xác định
B. Chỉ là giá tài sản do đương sự thỏa thuận
C. Chỉ là giá tài sản do tổ chức thẩm định giá xác định
D. Chỉ là giá do Chấp hành viên xác định
ANSWER: A

Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động của người phải thi hành án là bao nhiêu:
A. 30% tổng số tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động của người phải thi hành án nhận được hàng tháng
B. 50% tổng số tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động của người phải thi hành án nhận được hàng tháng
C. 20% tổng số tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động của người phải thi hành án nhận được hàng tháng
D. 40% tổng số tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động của người phải thi hành án nhận được hàng tháng
ANSWER: A

Người được thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù khi ủy quyền cho người khác đến nhận tiền, tài sản thì văn bản ủy quyền phải có xác nhận của người nào dưới đây:
A. Giám thị trại giam, trại tạm giam
B. Công chứng viên
C. Ủy ban nhân dân cấp xã
D. Công an cấp xã
ANSWER: A

Người được thi hành án nhận nhà, đất để trừ tiền thi hành án theo Khoản 2 Điều 104 Luật thi hành án dân sự. Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án theo thủ tục nào dưới đây:
A. Ra quyết định giao tài sản
B. Lập biên bản giao tài sản
C. Lập biên bản giao tài sản có sự chứng kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cùng cấp
D. Lập biên bản giao tài sản có sự chứng kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà đất
ANSWER: A

Người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện việc nộp tiền mua tài sản thi hành án ở đâu:
A. Tài khoản tạm giữ của cơ quan thi hành án dân sự mở tại Kho bạc nhà nước
B. Tài khoản của tổ chức đấu giá
C. Tài khoản do Chấp hành viên phụ trách hồ sơ mở để thu tiền bán đấu giá
D. Tài khoản của người đứng đầu của tổ chức bán đấu giá
ANSWER: A

Tài sản đã kê biên có thể được bán theo hình thức nào sau đây:
A. Bán đấu giá, bán không qua thủ tục đấu giá
B. Bán đấu giá
C. Bán không qua thủ tục đấu giá
D. Bán thanh lý
ANSWER: A

Thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm có:
A. Chấp hành viên, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, đại diện cơ quan chuyên môn tham gia khi cần thiết
B. Chấp hành viên và Thư ký thi hành án giúp việc cho Chấp hành viên
C. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và Kiểm sát viên
D. Chấp hành viên, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, đại diện cơ quan chuyên môn, kế toán trưởng và thư ký thi hành án tham gia khi cần thiết
ANSWER: A

Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án khi nào:
A. Thi hành án khoản cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ
B. Thi hành án nghĩa vụ trả vật cho người được thi hành án
C. Người phải thi hành án yêu cầu
D. Người được thi hành án đề nghị
ANSWER: A

Trường hợp tài sản của người phải thi hành án đấu giá không thành mà người được thi hành án chết nhưng không có người thừa kế thì:
A. Ra quyết định đình chỉ thi hành án và giải tỏa kê biên, trả lại tài sản cho người phải thi hành án
B. Tiếp tục bán tài sản và số tiền thu được sung vào công quỹ nhà nước
C. Tiếp tục bán tài sản và số tiền thu được sung vào công quỹ nhà nước sau khi trừ chi phí cưỡng chế thi hành án
D. Tiếp tục bán tài sản và số tiền thu được sung vào công quỹ nhà nước sau khi trừ chi phí cưỡng chế, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đó
ANSWER: A

Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản thi hành án được tiến hành trong thời hạn:
A. 10 ngày, kể từ ngày định giá
B. 05 ngày, kể từ ngày định giá
C. 15 ngày, kể từ ngày định giá
D. 20 ngày, kể từ ngày định giá
ANSWER: A

Bản án, quyết định nào dưới đây của Tòa án cấp sơ thẩm không thuộc diện được thi hành ngay:
A. Bản án, quyết định về bồi thường thiệt hại
B. Bản án, quyết định về cấp dưỡng
C. Bản án, quyết định về nhận người lao động trở lại làm việc
D. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
ANSWER: A

Chấp hành viên thực hiện việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong trường hợp nào dưới đây:
A. Khi pháp luật có quy định
B. Khi thực hiện việc niêm yết không hiệu quả
C. Khi không thực hiện được việc thông báo trực tiếp
D. Khi chấp hành viên thấy cần thiết
ANSWER: A

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với:
A. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở
B. Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài được tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
C. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp
D. Quyết định của Trọng tài Thương mại Việt Nam
ANSWER: A

Người được thi hành án chết mà không có người thừa kế, kết quả xác minh được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn nào dưới đây:
A. 30 ngày, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ
B. 03 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ
C. 02 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ
D. 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ
ANSWER: A

Niêm yết công khai văn bản thông báo thi hành án được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây:
A. Khi người được thông báo vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về
B. Khi người được thông báo từ chối nhận văn bản thông báo
C. Khi người được thông báo nhận văn bản thông báo nhưng không ký
D. Khi người được thông báo yêu cầu niêm yết công khai
ANSWER: A

Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định là thời hạn nào dưới đây:
A. Không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án
B. Không quá 03 tháng, kể từ ngày cơ quan thi hành án dân sự nhận được văn bản yêu cầu hoãn thi hành án
C. 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án
D. 03 tháng, kể từ ngày cơ quan thi hành án dân sự nhận được văn bản yêu cầu hoãn thi hành án
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm)
Câu 1 (01 điểm): 
Quyết định thi hành án số 06/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận B, Thành phố H có nội dung: Buộc Công ty Cổ phần khoáng sản và Vật liệu xây dựng Long Sơn Quý bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Hoa 02 tháng tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc, tiền bồi thường cho những ngày không được báo trước do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với tổng số tiền là 48.000.000 đồng.
Quá trình tổ chức thi hành án, hết thời hạn tự nguyện thi hành án, Công ty Long Sơn Quý không tự nguyện thi hành. Chấp hành viên đã tiến hành xác minh được biết Công ty Long Sơn Quý có số dư tài khoản là 10.000.000 đồng mở tại Ngân hàng VCB, Chấp hành viên đã tiến hành phong tỏa tài khoản và thực hiện việc khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 30/6/2022, Chấp hành viên đã làm thủ tục chi số tiền 10.000.000 đồng cho ông Nguyễn Thanh Hoa và thu phí 3% trên số tiền thực nhận là 10.000.000 đồng.
Theo em, Chấp hành viên thu phí thi hành án đối với ông Nguyễn Thanh Hoa như trên là đúng hay sai? Tại sao?
Đáp án Câu 1:  
Sai. Vì: căn cứ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 thì ông Nguyễn Thanh Hoa không phải nộp phí thi hành án đối với khoản tiền lương, tiền công lao động, tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc.
Câu 2 (01 điểm): 
Căn cứ quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, em hãy nhận xét nhận định sau: Trong mọi trường hợp, việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí thi hành án theo quy định của pháp luật
Đáp án Câu 2: 
Nhận định trên là sai. Vì: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 và Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62 thì có các trường hợp ngoại lệ sau sẽ không áp dụng nguyên tắc tương ứng: 
- Trường hợp tài sản duy nhất của người phải thi hành án lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản;
- Tài sản bảo đảm đã được bản án, quyết định tuyên xử lý để thi hành án;
- Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện đề nghị kê biên tài sản cụ thể trong số nhiều tài sản mà không gây trở ngại cho việc thi hành án và tài sản đó đủ để thi hành án, các chi phí liên quan thì Chấp hành viên lập biên bản giải thích cho họ về việc phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản đó và tiến hành kê biên tài sản để thi hành án (khoản 4 Điều 24 Nghị định 62).
Câu 3 (01 điểm): 
Chấp hành viên phải thông báo quyết định thi hành án cho A, B là hai vợ chồng. Chấp hành viên đã đến nhà A, B để thông báo Quyết định thi hành án nhưng A đã bỏ nhà đi đâu không rõ địa chỉ từ 02 tháng nay, chỉ có B ở nhà.
Em hãy nêu cách xử lý của Chấp hành viên
Đáp án Câu 3: 
Cơ sở pháp lý: Điều 40 Luật Thi hành án dân sự
Đối với B: Lập biên bản thông báo cho B
Đối với A: Lập biên bản về việc không thực hiện được thông báo, có chữ ký của người chứng kiến và tiến hành niêm yết công khai (Khoản 2 Điều 40 Luật THADS)
Câu 4 (01 điểm): 
Quyết định thi hành án có nội dung: A phải trả B 01 tỷ đồng. Quá trình xác minh được biết A có tài sản là nhà đất hiện đang thế chấp tại Ngân hàng S
Để kê biên, xử lý nhà đất trên, theo em Chấp hành viên cần xác minh những nội dung gì?
Đáp án Câu 4: 
Cơ sở pháp lý: Điều 90 Luật Thi hành án dân sự
Chấp hành viên xác minh những nội dung cơ bản sau:
- Xác minh tài sản khác của A;
- Xác minh nghĩa vụ bảo đảm và các chi phí cần thiết
- Xác minh giá trị của tài sản thế chấp
- Xác minh về việc Ngân hàng S có đang xử lý tài sản hay không?
Câu 5 (01 điểm): 
Trình bày điều kiện và thủ tục thông báo văn bản thi hành án qua người thân thích của người được nhận văn bản
Đáp án Câu 5: 
- Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 40 Luật Thi hành án dân sự, Khoản 5 Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016
- Điều kiện:
+ Người được thông báo vắng mặt
+ Phải có người thân thích và người thân thích phải có đủ năng lực hành vi dân sự, cùng cư trú
Người thân thích gồm: Vợ, chồng, con, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, cậu, cô, dì, anh, chị, em của đương sự, của vợ hoặc chồng của đương sự
- Thủ tục:
Lập biên bản ghi rõ họ, tên, địa chỉ, chức vụ của người nhận thay; ngày, giờ nhận thay; quan hệ giữa họ với người được tống đạt; cam kết giao tận tay hoặc thông báo ngay cho người được tống đạt. Biên bản có chữ ký của người giao và người nhận

[bookmark: _Hlk95307981][bookmark: _Hlk107496227]Ngày biên soạn: 22/6/2022
[bookmark: _Hlk107496291]Giảng viên biên soạn đề thi: Ths.Cao Thị Luyến
Ngày kiểm duyệt: 29/6/2022
Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: 
Phó Trưởng BM Luật Dân sự: Ths. Đinh Lê Oanh
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